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4/ củng cố dặn dò  
+hỏi:em đặt câu hỏi có từ vì sao? 
    Gv nhận xét khen ngợi  
 Gv nhận xét tiết học  
Về nhà xem bài chuẩn bị bài cho tiết sau 
 

 

Tuần 26 
Tiết 25 
Ngày dạy: 15/3/2017 

LTVC:    TỪ  NGỮ  VỀ  SÔNG  BIỂN  DẤU  PHẨY 
I/ MỤC TIÊU: 
  -Nhận biết được 1 số loài cá nước ngọt nước mặn (bt1) kể tên 1 số con cá 
sống dưới nước (bt2) 
  -Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu còn thiếu dấu phẩy bt3 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  
  -Tranh minh họa  
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
   HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định :hát vui 
2/ ktbc:gv gọi hs lên bảng ghi từ có tiếng biển  
  Gv nhận xét khen ngợi  
Gv  nhận xét giờ kt  
3/ Bài mới :giới thiệu bài  
Tiết hôm nay các em sẽ học từ ngử về sông 
biển dấu phẩy  
   Gv ghi tựa lên bảng  
*Hướng dẫn làm bài tập  
Bt1/ gv gọi hs đọc đề  
Gv dính lên bảng và giới thiệu từng loại cá  
Gv h/d hs nêu cá nước ngọt và nước mặn  
Gv ghi:a/ cá nước ngọt:cá mè,cá trê, cá lóc 
b/ cá nước mặn :cá thu,cá chim,cá chuồn  
bt2/kể tên các con vật sống dưới nước  
  gv gọi hs nêu kết quả  
gv nhận xét khen ngợi  
bt3/ gv dính bài tập lên bảng gọi hs đọc  
gv h/d hs làm bài  
+hỏi:bài này có mấy câu ? 

Lớp hát  
2 hs lên bảng  
 
 
 
Hs lắng nghe  
 
1-3 hs nhắc tựa  
 
1-3 hs đọc  
Hs theo dõi  
Hs lần lượt nêu  
 
 
Hs kể  
 
 
 
 
Hstl;có 4 câu  
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Gv nêu:có 4 câu yêu cầu các em thực hiện câu 
1 và câu 4  
*Chấm chữa bài  
Gv chấm bài 1 số vở  
 Gv phát bài nhận xét sữa chữa  

- Câu 1:trăng trên sông, trên đồng, 
-Càng lên cao,càng nhỏ dần, càng vàng 
dần, 

4/ Củng cố dặn dò  
+hỏi:câu văn dài em sẽ làm gì? 
   Gv nhận xét khen ngợi  
Gdhs 
   Gv nhận xét tiết học  
   Về nhà xem bài chuẩn bị bai cho tiết sau  

 
Hs làm bài  
 
2/3 số vở  
Hs sữa bài nếu sai  
 
 
 
Hstl;đắt dấu phẩy tách ra  
 
 
Hs nghe  

 
TUẦN 27 

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Soạn trong môn Tập đọc) 
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Tuần 28 
Ngày dạy: 29/3/2017 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI            
ĐỂ LÀM GÌ?DẤU CHẤM PHẨY 
 
I/ MỤC TIÊU: 
  -Nêu được 1 số từ ngữ về cây cối (bt1) 
  -Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì ?(bt2)điền đúng dấu chấm 
,dấu phẩy, vào đoạn văn trống bt3 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  
  -Phiếu ghi bt3 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
   HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ ỔN ĐỊNH:hát vui 
2/ ktbc:ôn tập  
3/ Bài mới :giới thiệu bài  
Tiết hôm nay các em tìm hiểu về cây cối đặt 
và trả lời câu hỏi  
    Gv ghi tựa lên bảng  
*Hướng dẫn làm bài tập 
Bt1/ kể tên các loài cây em biết theo nhóm  
Gv h/d gọi hs nêu  
 
 
 
 
      Gv nhận xét khen ngợi  
*Hỏi đáp dựa vào bt1 
Gv gợi ý :hỏi:người ta trồng lúa làm gì? 
+hỏi:người ta trồng đa để làm gì? 
+hỏi:người ta trồng trò để làm gì? 
      Gv nhận xét khen ngợi  
Bt3/ viết  
Gv gọi hs đọc đề  
Gv h/d điền vào vở dấu chấm  
   Gv chấm bài 1 số vở  
Gv phát bài nhận xét sữa chữa  

Lớp hát  
 
 
Hs lắng nghe  
 
1-3 hs nhắc tựa  
Hs lần lượt nêu  
a/cây lương thực :ngô,khoai, sắn 
,bí  
b/ cây ăn quả:xoài nhãn ,sầu 
riêng  
c/ cây che bóng mát:si,đa, 
phướng , 
d/ cây lấy gỗ:chò,sến, táo ,tre. 
Đcây hoa:lan đào ,huệ, hồng  
 
 
 
Hstl:để có gạo ăn  
Hstl:che bóng mát  
Hstl:lấy gỗ  
 
 
1-2 hs đọc  
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      Dấu, . , 
4/Củng cố dặn dò  
+hỏi:người ta trồng cam để làm gì? 
        Gv nhận xét khen ngợi  
         Gv nhận xét tiết học  
Về nhà xem bài chuẩn bị bài cho tiết sau  
 

Hs làm bài  
2/3 hs trong lớp  
Hs sữa bài nếu sai  
 
 
Hstl:ăn quả  
 

Tuần 29 
Ngày dạy: 5/4/2017 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 
  TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI .CÂU HỎI AI LÀM GÌ? 
I/ MỤC TIÊU: 
  -Nêu được 1 số từ ngữ chỉ về cây cối bt1,bt2. 
  -Dựa theo tranh biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ để làm gì? 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  
  -Tranh minh họa  
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
   HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định :hát vui 
2/ ktbc:gv kt lại 1 số em  
Gv gọi hs lên bảng ghi 1 số cây dùng lấy 
gỗ,cây che bóng mát, 
       Gv nhận xét từng em  
      Gv nhận xét giờ kt 
3/ bài mới:giới thiệu bài  
Tiết hôm nay cac em sẽ tìm hiểu về cây cối 
và biết đặt câu với cụm từ để làm gì? 
      Gv ghi tựa lên bảng  
*Hướng dẫn làm bài tập  
Bt1/ gv ghi đề bài lên bảng  
Gv gọi hs kể các bộ phận cây ăn quả  
Gv ghi bảng theo thứ tự :rễ,gốc,thân ,cành, 
lá, hoa quả, ngọn . 
      Gv nhận xét khen ngợi 
Bt2/ gv ghi đề gọi hs đọc lại  
Gv h/d hs dùng 1 bộ phận cây để tả  
 
 

Lớp hát  
 
2 hs  
 
 
 
 
Hs lắng nghe  
 
2-3 hs nhắc tựa  
 
1-2 hs đọc  
Hs lần lươt trả lời 
 
 
 
 
Hstl:rễ:ngoằn ngoèo,cong veo, 
đen sì 
Hstl:gốc:to sần sùi, chắc nịch. 
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       Gv nhận xét khen ngợi  
Bt3/ gv treo tranh cho hs xem  
+hỏi:hai bạn trong tranh đang làm gì? 
     Gv nhận xxét khen ngợi  
Gv h/d hs đặt câu hs trả lời  
 
 
 
       Gv nhận xét khen ngợi 
4/Củng cố dặn dò 
+hỏi:tìm từ tả bộ phận của cây? 
      Gv nhận xét tiết học  
Về nhà xem bài chuẩn bị bài cho tiết sau  
 

Hstl:thân:xanh thẵm, nhẫn bóng 
Hstl:cành:xum xuê,um tùm ,trơ 
trụi. 
Hstl:lá:tươi tốt ,vàng úa,xanh 
nõn.  
 
 
 
Hstl:bạn tưới nước ,bạn bắt sâu 
 
 
-đặt câu:bạn ấy tưới nước để làm 
gì? 
-trả lời:bạn ấy tưới nước cho 
cây tươi tốt 
-đặt câu:bạn ấy bắt sâu để làm 
gì? 
-trả l:bạn ấy bắt sâu bảo vệ cây  
Hstl: 
Hs lắng nghe  
 

Tuần 30 
Ngày dạy: 12/4/2017 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 
   TỪ  NGỮ   VỀ   BÁC   HỒ  
I/ MỤC TIÊU: 
  -Nêu được một số từ ngữ nói về Bác Hồ dành cho thiếu nhi những tình 
cảm ,và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ (bt1) biết đặt câu tìm được ở bt2 
  -Ghi lại các hoạt động vẽ trong tranh bằng 1 câu ngắn bt3 
IV/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  
  -Tranh minh họa  
V/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định :hát vui 
2/ ktbc:gv gọi hs lên viết từ tả bộ phận của lá 
,rễ 
   Gv nhận xét từng em  
   Gv nhận xét giờ kt  

Lớp hát  
 
2 hs  
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3/Bài mới ;giới thiệu bài  
Tiết hôm nay các em sẽ thực hiện bài tập nói 
về Bác Hồ  
     Gv ghi tựa lên bảng  
*Hướng dẫn hs làm bài tập  
Bt1/ tìm những từ ngữ  
a/ nói về tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu 
nhi 
   gv nhận xét khen ngợi ghi bảng  
b/ tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ  
   gv nhận xét khen ngợi  
Bt2/ đặt câu với từ vừa tìm được  
Cho hs làm bài vào VBT. 
Gọi hs đọc bài làm của mình.    
gv nhận xét khen ngợi  
bt3/ gv treo tranh h/d gọi hs đọc đề  
   gv h/d hs viết mỗi hoạt động theo tranh  
   gv chấm bài 1 số vở  
    gv phát bài, nhận xét, sửa chữa.  
+Tranh 1:các bạn thiếu nhi xếp hàng vào 
thăm lăng Bác  
+Tranh 2: các bạn thiếu nhi dâng hoa trước 
tượng đài của Bác  
+Tranh 3: các bạn trồng cây tưởng nhớ Bác  
4/  Củng cố dặn dò 
Gv gọi hs đặt câu với từ nhớ thương  
  Gv nhận xét khen ngợi  
  Gdhs kính yêu Bác Hồ. 
   Gv nhận xét tiết học, về nhà xem bài chuẩn 
bị bài cho tiết sau . 

Hs lắng nghe  
 
2-3 hs nhắc tựa  
 
Hs lần lượt tìm và nêu  
Yêu quý, yêu mến ,quan tâm,săn 
sóc, chăm lo  
Hs nêu:kính yêu. Kính trọng,biết 
ơn, thương nhớ  
 
Hs đặt câu 
1-2 hs đọc  
 
Hs đọc đề. 
Hs làm bài vào vở 
 
Hs sữa bài nếu sai  
 
 
 
 
 
 
Hs đặt câu  
 
Lắng nghe 

Tuần 31 
Ngày dạy: 19/4/2017 
Luyện từ và câu: 
 TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ .DẤU CHẤM ,DẤU PHẨY 
 
I/ MỤC TIÊU : 
  -Chọn từ ngữ ch trước để điền đúng vào đoạn văn (bt1)tìm 1 vài từ ngữ 
ca ngợi Bác Hồ (bt2) 
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  -Điền đúng dấu chấm  dấu phẩy vào ô trống bt3 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  
  -Phiếu học tập ,bảng phụ  
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
   HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  
1/ Ổn định :hát vui  
2/ ktbc :gv gọi hs đặt câu nói lên tình cảm 
của Bác Hồ đối với hs ,hs đối với bác  
   Gv nhận xét khen ngợi  
   Gv nhận xét giờ kt  
3/ bài mới :giới thiệu bài  
Tiết hôm nay các em sẽ tìm hiểu về bác và 
học về dấu chấm dấu phẩy  
        Gv ghi tựa lên bảng  
*Hướng dẫn hs làm bài tập  
Bt1/ gv treo bảng phụ ghi bt h/d hs tìm từ 
trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống  
 
     Gv nhận xét khen ngợi  
Bt2/ gv h/d hs tìm từ ca ngợi về bác vd:sáng 
suốt  
   Gv nhận xét khen ngợi  
Bt3/ gv dính phiếu lên bảng h/d hs làm bài  
   Gv chấm bài 1 số vở  
Gv phát bài nhận xét sữa chữa dấu cần điền , 
. , 
4/Củng cố dặn dò  
Gv gọi hs tìm từ ca ngợi về Bác  
      Gv nhận xét khen ngợi  
   Gdhs  
   Gv nhận xét tiết học  
  Về nhà xem bài  chuẩn bị bài cho tiết sau  
 

Lớp hát  
 
2-3 hs đặt  
 
 
 
Hs lắng nghe  
 
2-3 hs nhắc tựa  
 
Hstìm nêu:đạm bạc, tinh khiết, 
râm bụt, tự tay, 
 
 
Hs nêu:tài ba, hiền từ, khiêm tốn 
,giản dị  
 
 
10-15 vở  
 
 

Tuần 32 
Ngày dạy: 26/4/2017 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 

  TỪ TRÁI NGHĨA DẤU CHẤM,DẤU PHẨY 
I/ MỤC TIÊU: 
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  -Biết sắp từ trái nghĩa ngược nhau theo từng cặp bt1 
  -Điền đúng dấu chấm dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ chấm bt2  
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HOC 
  -Phiếu ghi bt2 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
   HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định :hát vui 
2/ ktbc:gv gọi hs đọc lại 1 số từ ca ngợi về 
bác  
       Gv nhận xét khen ngợi  
      Gv nhận xét giờ kt  
3/ bài mới :giới thiệu bài  
Tiết học hôm nay các em sẽ biết được 1 số từ 
trái nghĩa nhau  
       Gv ghi tựa lên bảng  
*Hướng dẫn hs làm bài tập  
Bt1/ gv ghi bảng ,gv gọi hs tìm từ trái nghĩa  
   Gv nhận xét khen ngợi ghi bảng  
-Đẹp,xấu.ngắn,dài. Nóng ,lạnh. Thấp, cao.  
-Lên ,xuống. yêu, ghét. Chê,khen.  
-Trời, đất. trên, dưới. ngày, đêm. 
Bt2/ gv ghi đề bài lên bảng  
Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài  
Gv h/d hs điền dấu chấm hay dấu phẩy  
   Gv chấm bài 1 số vở  
Gv phát bài nhận xét sữa chữa , , , , . , , 
4/ Củng cố dặn dò  
Gv yêu cầu hs nêu cặp từ trái nghĩa  
   Gv nhận xét khen ngợi  
Gv nhận xét tiết học  
Về nhà xem lại bài ,chuẩn bị bài cho tiết sau  
 

Lớp hát  
2-3 em  
 
 
 
Hs lắng nghe  
 
2-3 hs nhắc tựa  
 
Hs tìm và nêu  
 
 
 
 
 
Hs đọc đề bài  
Hs làm bài  
½ hs trong lớp  
Hs sữa lại nếu sai  
 
1-2 hs nêu  
 

Tuần 33 
Ngày dạy: 3/5/2017 

Luyện từ và câu-Bài: TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP 
 
I/MỤC TIÊU. 
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Nắm được một số từ ngữ chỉ nghề nghiệp(bt1, bt2) nhận biết được những từ ngữ nói 
lên những phẩm chất của nhân dân Việt Nam (bt3). 
Đặt được một số câu ngắn  với một từ ngữ tìm được trong bài tập 3, bài tập 4. 
II/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
Tranh minh họa 
III/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 

1.Ổn định: hát 
2.Ktbc: gv gọi hs nêu từ trái nghĩa với từ: 
trắng, lên. 
Gv nhận xét khen ngợi 
Gv nhận xét giờ kt 
3.Bài mới: giới thiệu bài 
Tiết hôm nay các em sẽ tìm một số từ chỉ 
nghề nghiệp khác nhau và biết đặt câu ngắn. 
Gv ghi tựa lên bảng. 
H/d làm bài tập 
Bt1: tìm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp 
Gv treo tranh h/d hs tìm. 
Gv nhận xét khen ngợi kết luận ghi 
1-công nhân                    2-công an 
3-nông dân                      4-bác sĩ 
5-lái xe                            6-bán hàng  
Bt2: tìm từ ngữ chỉ nghề khác nhau 
Gv nhận xét ghi bảng 
Bt3: gv ghi đề bài lên bảng h/d hs làm bt3-4 
 
Gv chấm một số vở. 
Gv phát bài nhận xét sữa chữa 
Anh hùng, thông minh, gan dạ, cần cù, đoàn 
kết, anh dũng. 
4. Củng cố dặn dò 
Gọi hs đặt câu từ đoàn kết. 
Gv nhận xét khen ngợi 
Gv nhận xét tiết học. 
Về nhà tự tìm đặt câu chuẩn bị bài cho tiết 
sau. 

 
2 hs nêu 
 
 
 
 
Hs lắng nghe 
 
1-3 hs nhắc lại tựa 
 
1-2 hs đọc đề 
Hs lần lượt nêu 
 
Hs ghi nhớ 
 
 
Hs lần lượt nêu 
Hs ghi vào vở 
1-2 hs đọc lại . 
Cả lớp làm bài. 
10-15 vở. 
 
Hs sữa bài nếu sai. 
 
1-2 hs đặt câu. 
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Ngày dạy: 10/5/2017 
Luyện từ và câu: 
  TỪ TRÁI NGHĨA, TỪ CHỈ NGHỀ NGHIỆP  
I/ MỤC TIÊU: 
  -Dựa vào bài đàn bê của anh Hồ Giaó tìm được từ trái nghĩa điền vào chỗ 
trống trong bảng (bt1)nêu được từ trái nghĩa với từ cho trước (bt2) 
  -Nêu được ý thích hợp cột b phù hợp với nghĩa cột a bt3 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  
  -Bảng phụ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
   HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ ỔN định:hát vui  
2/ ktbc:gv gọi hs lên làm bt2 
     Gv nhận xét từng em  
    Gv nhận xét giờ kt  
3/ Bài mới :giới thiệu bài  
Tiết hôm nay các em sẽ tìm 1 số từ trái nghĩa 
,và nêu 1 số nghề nghiệp khác nhau  
   Gv ghi tựa lên bảng  
*Hướng dẫn hs làm bt 
Bt1/ gv ghi đề bài lên bảng gọi hs nêu miệng 
từ trái nghĩa  
 
       Gv nhận xét khen ngợi  
Bt2/ gv ghi bảng gọi hs đọc  
Gv h/d hs tìm từ trái nghĩa và nêu 
 
 
 
        Gv nhận xét khen ngợi  
Bt3/ gv treo bảng phụ ghi sẵn bt 
Gv gọi hs lên kết nối cột a với cột b 
    Gv nhận xét khen ngợi  
4/ Củng cố dặn dò: 
Em hãy tìm từ trái nghĩa với từ lên, trên  
   Gv nhận xét khen ngợi  
   Gv nhận xét tiết học  
 Về nhà xem bài chuẩn bị bài cho tiết sau  

Lớp hát  
 
2 hs lên bảng  
 
 
Hs lắng nghe  
 
Hs nhắc tựa  
 
-trai,bạo dạn, táo bạo,  
 
-vội vàng  
 
1-2 hs đọc  
-trẻ con-người lớn 
-cuối cùng- đầu tiên  
-xuất hiện-mất tiêu,biến mất  
-bình tĩnh-hốt hoảng 
 
 
Hs lên bảng điền  
 
 
Hs nêu 
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